
 

 

Phiếu Điểm Của  
Tên Học Sinh: _________________ 

Số Thẻ HS - _________________ 
 

Phiếu Điểm Cấp Lớp 1 – 3 
               Tên Trường:_______________________ 

               Hiệu Trưởng: _______________________________ 

Niên Học Kết Thúc    Giáo Sư: ___________________Phòng ______ Lớp:___________ 

         Vào Tháng 6 Năm 20__ Học Kỳ __        
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MÔN HỌC 
  

  

Tập Đọc                
Làm Văn (mỗi học kỳ phải có ít nhất 4 bài văn mẫu)                
Toán                
Khoa Học                
Sử Địa                
Thể Dục                
Sức Khỏe                
Âm Nhạc                
Nghệ Thuật                

                

                

                

              Các Giai 

Đoạn 

Viết Chữ 

Chỉ Với Lớp 1 

Giai Đoạn 1 Giai Đoạn 2 Giai Đoạn 3 Giai Đoạn 4 Giai Đoạn 5 Giai Đoạn 6 

              

                    

              HỖ TRỢ HỌC TẬP 

               HỌC KỲ 

              KIỂM DIỆN 1 2 3 4 CUỐI NĂM 

Tiêu Chí Về Trình Độ Giảng Dạy Môn Tập Đọc Của Học Kỳ      

 

Số Ngày Hiện Diện      

Trình Độ Môn Tập Đọc Của Con Quý Vị Học Kỳ Này     Số Ngày Vắng Mặt      

Tiêu Chí Về Trình Độ Tự Đọc      Số Ngày Vắng Mặt Không Phép      
Trình Độ Tự Đọc Của Con Quý Vị Học Kỳ Này     Số Lần Trễ      

TRÌNH ĐỘ ANH NGỮ (chỉ dành cho học sinh ELL) 

1.0 - 1.9 = Vỡ Lòng               4.0 - 4.9 = Mở Rộng 

2.0 - 2.9 = Cơ Bản                 5.0 - 5.9 = Chuyển Tiếp 

3.0 - 3.9 = Phát Triển            6.0 = Hoàn tất 

    

Quý vị có biết... là quý vị có thể đọc dữ liệu về điểm số, sĩ số ngày học, điểm thi benchmark, điểm thi 

tiêu chuẩn của con mình cũng như các nguồn tài liệu về internet trên Cổng Phụ Huynh hay không? 

Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng vào trang web: http://www.philasd.org và bấm vào chữ login, sau 

đó bấm vào enter hoặc lập tài khoản mới.  

        Điểm   

A   - 90 - 100  

B   - 80 – 89 

C   - 70 - 79 

D   - 65 - 69 

F   -   0 – 64 

NG –Không có Điểm 

Thành Tích, Cố Gắng và Hạnh Kiểm  
 

1-Giỏi 

2-Đạt Yêu Cầu 

3-Cần Cải Thiện 

Điểm Đề Án 
 

        N-Không Bắt Đầu 

         I-Đang Tiến Hành 

        C-Hoàn Tất 

KỸ NĂNG THẾ KỶ 21 / PHÁT TRIỂN TÍNH CÁCH 

Tỏ ra tôn trọng và có sự đồng cảm với người khác.     

Sử dụng thời gian một cách khôn khéo     

Làm việc tốt với người khác      

Lấy khó khăn làm cơ hội để học tập.      

Kính Gởi Phụ Huynh/Giám hộ: 

Chúng tôi cung cấp Phiếu Điểm Lớp 1-3 cho quý phụ 

huynh nhằm mục đích thông báo, trao quyền và lôi 

cuốn quý vị vào việc giáo dục con em mình. Xin quý 

vị đọc điểm số của con mình, lời phê của thầy cô và 

nếu có thắc mắc, xin liên lạc với trường hoặc thầy cô 

của cháu. 

Tại Sở Giáo Dục Philadelphia, chúng tôi luôn tri ơn 

quý vị phụ huynh/giám hộ là những cộng tác viên của 

chúng tôi đồng thời là một phương tiện trong quá trình 

hợp tác để bảo đảm cho con em chúng ta đạt được nền 

học vấn xuất sắc.  

 
Trân Trọng Kính Chào,  

  
Tiến Sĩ William R. Hite, Jr., Giám Đốc  

  

 

P
H

Ụ
 H

U
Y

N
H

/G
IÁ

M
 H

Ộ
 E

M
: 

 

Translation and Interpretation Center (6/2016)                                                                                                                                                                                                                         Report card template for Grades 1-3 (Vietnamese)  

 


